
BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 
 

 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày nhận báo cáo 

1 
001.N/BCB-

ĐTNCSHCM 

Số thanh niên là đoàn viên Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
Năm 

Ngày 31 tháng 3 năm sau 

năm báo cáo 

2 
002.N/BCB-

ĐTNCSHCM 

Số thanh niên tham gia hoạt động 

tình nguyện 
Năm 

Ngày 31 tháng 3 năm sau 

năm báo cáo 

 

  



 

Biểu số: 001.N/BCB-
ĐTNCSHCM 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
_/2019/TT-BNV ngày _/_/2019 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 3 năm sau năm 
báo cáo 

SỐ THANH NIÊN LÀ ĐOÀN VIÊN ĐOÀN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

Năm … 

Đơn vị báo cáo: 

Trung ương Đoàn 
TNCSHCM 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Nội vụ 

 

 

 Mã số 

Tổng số đoàn 
viên 

ĐTNCSHCM 
(Người) 

Trong đó: Số 
thanh niên 

(Người) 

A B 1 2 

Cả nước 01   

1. Chia theo Giới tính     

Nam  02    

Nữ 03    

2. Chia theo nhóm tuổi    

- Từ đủ 16 tuổi đến 20 tuổi 04   

- Từ 21 tuổi đến 25 tuổi 05   

- Từ 26 tuổi đến 30 tuổi 06   

3. Chia theo dân tộc      

 Dân tộc Kinh 07    

 Dân tộc khác  08    

4. Chia theo trình độ học vấn      

 - Biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ 10    

 - Tiểu học  11    

 - Trung học cơ sở  12    

 - Trung học phổ thông  13    

5. Chia theo Trình độ chuyên môn nghiệp vụ     

 - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp 14    

 - Trung cấp 15    

 - Cao đẳng 16    

 - Đại học 17    

 - Thạc sỹ (tương đương) 18    

- Tiến sỹ (tương đương) 19   

6. Chia theo nghề nghiệp    

- Cán bộ, công chức  20   

- Viên chức    

- Lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh 

nghiệp 
21  

 



- Người làm nông, lâm, ngư nghiệp 22   

- Sỹ quan, chiến sỹ quân đội và công an 23   

- Sinh viên 24   

- Học sinh 25   

- Khác (lao động hợp đồng, tự do…) 26   

7. Chia theo thành thị/nông thôn    

Thành thị 27   

Nông thôn 28   

8. Chia theo Tỉnh/thành phố    

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính hiện hành) 29   

    

    
 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm … 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên)   



 

Biểu số 001.N/BCB-ĐTNCSHCM: Số thanh niên là đoàn viên Đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số thanh niên là đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là toàn bộ 

những thanh niên được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và vẫn 

đang sinh hoạt tại một tổ chức cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

(kể cả thanh niên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tham gia sinh hoạt 

tại một tổ chức cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tương 

ứng với từng dòng. 

Cột 2: Ghi số đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên 

tương ứng với từng dòng. 

3. Nguồn số liệu 

Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê của Trung ương Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh 
 
  



 

Biểu số: 002.N/BCB-
ĐTNCSHCM 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
_/2019/TT-BNV ngày _/_/2019 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 3 năm sau năm 
báo cáo 

SỐ THANH NIÊN THAM GIA HOẠT 

ĐỘNG TÌNH NGUYỆN 

Năm … 

Đơn vị báo cáo: 

Trung ương Đoàn 
TNCSHCM 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Nội vụ 

 

 

 Mã số 
Số thanh niên tham gia hoạt 
động tình nguyện (Người) 

A B 1 

Cả nước 01  

1. Chia theo Giới tính    

Nam  02   

Nữ 03   

2. Chia theo nhóm tuổi   

- Từ đủ 16 tuổi đến 20 tuổi 04  

- Từ 21 tuổi đến 25 tuổi 05  

- Từ 26 tuổi đến 30 tuổi 06  

3. Chia theo thành thị/nông thôn   

Thành thị 07  

Nông thôn 08  

4. Chia theo đối tượng   

Sinh viên 09  

Khác 10  

5. Chia theo Tỉnh/thành phố   

(Ghi theo danh mục đơn vị hành chính hiện hành) 11  

   

   
 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Người kiểm tra biểu 

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm … 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên)   



 

Biểu số 002.N/BCB-ĐTNCSHCM: Số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định tại Quyết định số 57/2015/QĐ-

TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động 

tình nguyện của thanh niên, bao gồm các loại hình sau đây: 

- Hoạt động tình nguyện thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế 

- xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh hoặc các tổ chức khác của thanh niên tổ chức. 

Hoạt động tình nguyện của thanh niên thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm 

mục đích nhân đạo, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, tuân thủ các quy định của 

pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của địa phương nơi diễn 

ra hoạt động tình nguyện. 

Tổng số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện được tính bằng toàn bộ số 

thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện được quy định ở trên. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện tương ứng với từng dòng. 

3. Nguồn số liệu 

- Điều tra thống kê; 

- Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh. 
 
 

 


